TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC 


-CÔNG TÁC SINH VIÊN

      BẢNG KÊ NỘP TIỀN MUA ĐỒNG PHỤC HỌC SINH
Năm Học 2014 – 2015

1. Áo Đồng phục
	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Áo Nam
	117
	135.000
	15.795.000

	2
	Áo Nữ
	14
	127.000
	     1.778.000

	TỔNG
	131
	
	17.573.000


2. Đồ Thể dục
	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đồ TD size XL, XXL
	29
	135.000
	3.915.000

	2
	Đồ TD size M, L
	33
	130.000
	     4.290.000

	TỔNG
	62
	
	8.205.000

	
	193
	
	25.778.000



Ngày 20 tháng 7 năm 2015

                                                                                                        P.Trưởng Đơn vị


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC 


-CÔNG TÁC SINH VIÊN

      BẢNG KÊ NỘP TIỀN MUA ĐỒNG PHỤC HỌC SINH
Năm Học 2014 – 2015

1. Áo Đồng phục

	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Áo Nam
	58
	135.000
	7.830.000

	2
	Áo Nữ
	2
	127.000
	        254.000

	TỔNG
	60
	
	8.084.000


2. Đồ Thể dục
	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đồ TD size XL, XXL
	14
	135.000
	1.890.000

	2
	Đồ TD size M, L
	8
	130.000
	     1.040.000

	TỔNG
	22
	
	2.930.000

	
	82
	
	11.014.000



Ngày 21 tháng 7 năm 2015

                                                                                                       Trưởng Đơn vị


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC 


-CÔNG TÁC SINH VIÊN

      BẢNG KÊ NỘP TIỀN MUA ĐỒNG PHỤC HỌC SINH
Năm Học 2014 – 2015

1. Áo Đồng phục

	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Áo Nam
	79
	135.000
	10.665.000

	2
	Áo Nữ
	1
	127.000
	         127000


2. Đồ Thể dục
	STT
	Loại Áo
	Số lượng (cái)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đồ TD size XL, XXL
	19
	135.000
	2.565.000

	2
	Đồ TD size M, L
	9
	130.000
	     1.170.000

	
	80 + 28=108
	
	14.527.000



Ngày 29 tháng 7 năm 2015

                                                                                                     Trưởng Đơn vị


